
28 responses

Accepting responses

質問１．あなたご⾃⾝のことについてお伺いいたします。
26 responses

1 教育理念・⽬標本校では、「地域創⽣」「グローバル」という2つのビジョンをもとに、世界を舞台に活躍する⼈材育
成に取り組んでいますが、本校の教育の現状について、どのように考えますか？お答えください。
4 responses

⽬標本校

私にとって今、授業が進むのはちょっと遅いです。⾔葉もわかるし、難しいところもまだついついないので、もっと早めに進む⽅がい
いじゃないですか。それと授業は9時からでお願いします。

Mind blowing

Good

1-1 全体的に、先⽣は授業準備をしっかりしていて、学⽣の質問などにも、丁寧に対応していた。Các giáo
viên đã được chuẩn bị tốt cho các lớp học và đáp ứng một cách lịch sự cho các câu hỏi của
học sinh.总体上，老师做好了上课的准备，对学⽣的问题也得到了很好的回应。Are you
satisfied with the teachers are well prepared for the class and responded politely to the
students' questions?

28 responses

1-2 全体的に、テキスト及び配布資料などは、使いやすかった。nhìn chung,sách giáo khoa và tại liệu
được phát dễ sử dụng 总体上的教材及配套资料⽤来得⼼应⼿。Are you satisfied with
textbooks and materials for classes?

28 responses

1-3 全体的に、PPT、パソコン画⾯利⽤など、ITツールを活⽤した授業展開をしていた。nhìn chung,việc sử
dụng máy tính,PPT,công cụ IT đã được diễn ra trong giờ học 总体上的授课展开活⽤了
Powerpoint、电脑操作画⾯等IT⼯具。 Are you satisfied with classes of practical use of IT
tools such as PPT and computer screen?

27 responses

1-4 全体的に、先⽣の話し⽅は分かりやすかった。nhìn chung,cách nói chuyện của giáo viên dễ hiểu
总体上老师们的授课内容通俗易懂。 Is it easy to understand what the teachers are speaking
during the classes?

28 responses

1-5 全体的に、授業の構成は、シラバスに沿って展開されていた。nhìn chung,cấu trúc tiết học được
dạy theo giáo trình 总体上的授课构成都按照教学⼤纲在展开。 Are you satisfied with daily
classes based on syllabus?

27 responses

1-6 4⽉から遠隔授業が本格的に始まったが、従来の対⾯授業と遜⾊ない質で学習できている。/Bạn có
hài lòng với các lớp học trực tuyến `` Zoom Online Class '' không?您是否对在线课程`Zoom在
线课程''感到满意？Are you satisfied with Online classes/distance learning or tele-
teaching「Zoom Online Class」?
28 responses

1-6.1 【遠隔授業】 Zoom 授業について改善点あれば記入してください！Zoom Nếu có bất kỳ cải tiến
cho lớp học, xin vui lòng điền vào! Zoom 如果您对本课程有任何改进，请填写！About Zoom Class, If
you have any suggestions for improvement, mention here.

8 responses

2 学校運営

本校では、「岡⼭県で、⼈材育成を通じて、次世代の100年を創る」をキーワードに、本校が岡⼭県の新たな知の拠
点として、さらに、グローバル基地、文化発信地としての役割を担っていくことを⽬標とし、運営しています我校秉承
「通过培养⼈才来创造冈⼭的后时代100年」的宗旨，我校作为冈⼭县的新教育据点，以成为国际化基
地，文化发扬地为⽬标在运营。 tại trường,với khấu hiệu"tỉnh Okayama,nơi nuôi dưỡng nguồn nhân
lực,tạo ra 100 năm của thế hệ tiếp theo",và trường sẽ phục vụ như một cơ sở tri thức mới của
Okayama,cũng như cơ sở toàn cầu và trung tâm văn hoá Our school motto is 'Creat 100 Years for
next generation through development of human resources in Okayama.' We challenge to take a role
as a brand new global and educational base and cultural dispatched place in Okayama.

3 responses

Good

頑張りましょう！

2-7 本校は、理念に沿った運営ができていると思いますか？你认为学校是遵从上述理念在经营吗？
bạn có nghĩ trường được quản lý với quan điểm hợp lí? How do you think about our school
management based on the motto?

28 responses

3 教育活動

3 教育活動教育の内容は国際ビジネス、外国語に関する学科として編成しています。カリキュラム内容として、岡⼭
県の地元特産物や観光資源など各商品について、ICT技術を利⽤し、国内外にPRしたり、貿易実務の学習とし
て、岡⼭県の商品を東京など都市圏や、海外市場に販売したりするなど、産官学の連携を⾏いながら、実践的な
職業教育を⾏っていく点に特⻑がありますが、本校の教育の現状について、どのように考えますか？⾃由にお答えくだ
さい。
2 responses

とても良いです

Owo

3-8 教育課程カリキュラムについて、企業など外部の意⾒を反映していると思いますか？ bạn có nghĩ với
chương trình giảng dạy theo giáo trình sẽ phản ánh được ý kiến thực tế của bên ngoài và
doanh nghiệp không? 你认为教育课程⼤纲反映了企业和外部的意⻅了吗？Do you think that
we reflect the latest business Curriculum opinions?

28 responses

4 学修成果

本校は、産官学の連携を⾏いながら、実践的な職業教育を⾏っていく点に特⻑がありますが、本校の就職⽀援の
現状について、どのように考えますか？⾃由にお答えください。
2 responses

とても良いです。

Excited

4-9 就職⽀援が充実していると思いますか？bạn có nghĩ cần thực hiện bôj phận hỗ trợ việc làm
không?你认为学校就职⽀援充实吗？ Are you satisfied with "employment" supporting
system?

28 responses

4-10 国家試験など合格率の向上が図られていると思いますか？bạn có nghĩ tỉ lệ đỗ đã được cải
thiện? 你认为有助于提升国家考试合格率吗？ Are you satisfied with our challenge of
improvement for the pass rate of the National examination?

27 responses

5 学⽣⽀援

5 学⽣⽀援本校は、下記のことについて、⽀援を⾏っています。 【ア】留学期間中の勉学に関すること【 イ】 ⽇本にお
ける⽣活環境、⽇本の文化等に関すること 【ウ】 出入国管理に係る⼿続に関すること【 エ】 法令の遵守に関するこ
と 【オ】その他の注意事項本校の学⽣⽀援の現状について、どのように考えますか？⾃由にお答えください。
2 responses

とても良いです。

Good

5-11 学⽣相談に関する体制が整備されていると思いますか？ bạn có nghĩ rằng cần có một hệ
thống tư vấn cho học sinh? 你认为学校的学⽣指导相关体制完善吗？Are you satisfied with
Student Consulting Support System?

28 responses

これでアンケートは終わりです。ご協⼒ありがとうございました。 Thank you for your cooperation.

練習の時間に時々先⽣は何時間でも話し続けて、練習し続けて、学⽣さんできるか、できないか、あまり関係ない。その
時、気持ちが良くない。

いいえ、特に

授業が早めに9時からお願いします。それとうるさい⼈ならメンバーのところが⾒られますので先⽣からmuteして欲しいです。こ
こはITの勉強です、⽇本語の勉強です、外国語を勉強する授業じゃないです。

Exclusive

英語えいごの先⽣せんせいにはもっと簡単かんたんな指導しどう法ほうが必要ひつようだと思いおもいます

英語から中国語をまなびたいです

No

有些东⻄我们都不明⽩是什么意思。对于我们从没有接触过的⼈来说。我们最多只能跟着老师的步骤⼀步⼀
步模仿。我认为学校应该从基础开始，这样都能记得住。不然⽇语不好的同学根本听不懂，越往后越不懂。

Summary Question Individual

(JIBC)在学⽣(Học sinh hiện tại/在校学
⽣/College‘ｓ enrollment「Current」
students
卒業⽣(Graduate)

100%

５点 そう思う/cũng nghĩ vậy/认同/
Extremely satisfied.
4点 やや、そう思う/gần nghĩ như vậy/⼤致
认同/Very satisfied.
３点 どちらとも⾔えない/không thể nói là
nghĩ như thế nào/中立/Moderately sati…
2点 あまりそう思わない/không hẳn nghĩ
như vậy/不太认同/Slightly satisfied.
1点 そう思わない/không nghĩ như vậy/…
不明/không rõ/không hiểu/不知道或不…

25%
21.4%

50%

５点 そう思う/cũng nghĩ vậy/认同/
Extremely satisfied.
4点 やや、そう思う/gần nghĩ như vậy/⼤致
认同/Very satisfied.
３点 どちらとも⾔えない/không thể nói là
nghĩ như thế nào/中立/Moderately sati…
2点 あまりそう思わない/không hẳn nghĩ
như vậy/不太认同/Slightly satisfied.
1点 そう思わない/không nghĩ như vậy/…
不明/không rõ/không hiểu/不知道或不…

7.1%

14.3%28.6%

50%

５点 そう思う/cũng nghĩ vậy/认同/
Extremely satisfied.
4点 やや、そう思う/gần nghĩ như vậy/⼤致
认同/Very satisfied.
３点 どちらとも⾔えない/không thể nói là
nghĩ như thế nào/中立/Moderately sati…
2点 あまりそう思わない/không hẳn nghĩ
như vậy/不太认同/Slightly satisfied.
1点 そう思わない/không nghĩ như vậy/…
不明/không rõ/không hiểu/不知道或不…

44.4%

44.4%

５点 そう思う/cũng nghĩ vậy/认同/
Extremely satisfied.
4点 やや、そう思う/gần nghĩ như vậy/⼤致
认同/Very satisfied.
３点 どちらとも⾔えない/không thể nói là
nghĩ như thế nào/中立/Moderately sati…
2点 あまりそう思わない/không hẳn nghĩ
như vậy/不太认同/Slightly satisfied.
1点 そう思わない/không nghĩ như vậy/…
不明/không rõ/không hiểu/不知道或不…

46.4%

42.9%

５点 そう思う/cũng nghĩ vậy/认同/
Extremely satisfied.
4点 やや、そう思う/gần nghĩ như vậy/⼤致
认同/Very satisfied.
３点 どちらとも⾔えない/không thể nói là
nghĩ như thế nào/中立/Moderately sati…
2点 あまりそう思わない/không hẳn nghĩ
như vậy/不太认同/Slightly satisfied.
1点 そう思わない/không nghĩ như vậy/…
不明/không rõ/không hiểu/不知道或不…

22.2%
25.9%

48.1%

５点 そう思う/cũng nghĩ vậy/认同/
Extremely satisfied.
4点 やや、そう思う/gần nghĩ như vậy/⼤致
认同/Very satisfied.
３点 どちらとも⾔えない/không thể nói là
nghĩ như thế nào/中立/Moderately sati…
2点 あまりそう思わない/không hẳn nghĩ
như vậy/不太认同/Slightly satisfied.
1点 そう思わない/không nghĩ như vậy/…
不明/không rõ/không hiểu/不知道或不…

7.1%

14.3%32.1%

46.4%

５点 そう思う/cũng nghĩ vậy/认同/
Extremely satisfied.
4点 やや、そう思う/gần nghĩ như vậy/⼤致
认同/Very satisfied.
３点 どちらとも⾔えない/không thể nói là
nghĩ như thế nào/中立/Moderately sati…
2点 あまりそう思わない/không hẳn nghĩ
như vậy/不太认同/Slightly satisfied.
1点 そう思わない/không nghĩ như vậy/…
不明/không rõ/không hiểu/不知道或不…

10.7%
46.4%

39.3%

５点 そう思う/cũng nghĩ vậy/认同/
Extremely satisfied.
4点 やや、そう思う/gần nghĩ như vậy/⼤致
认同/Very satisfied.
３点 どちらとも⾔えない/không thể nói là
nghĩ như thế nào/中立/Moderately sati…
2点 あまりそう思わない/không hẳn nghĩ
như vậy/不太认同/Slightly satisfied.
1点 そう思わない/không nghĩ như vậy/…
不明/không rõ/không hiểu/不知道或不…

10.7%

32.1%

53.6%

５点 そう思う/cũng nghĩ vậy/认同/
Extremely satisfied.
4点 やや、そう思う/gần nghĩ như vậy/⼤致
认同/Very satisfied.
３点 どちらとも⾔えない/không thể nói là
nghĩ như thế nào/中立/Moderately sati…
2点 あまりそう思わない/không hẳn nghĩ
như vậy/不太认同/Slightly satisfied.
1点 そう思わない/không nghĩ như vậy/…
不明/không rõ/không hiểu/不知道或不…

10.7%

21.4%

64.3%

５点 そう思う/cũng nghĩ vậy/认同/
Extremely satisfied.
4点 やや、そう思う/gần nghĩ như vậy/⼤致
认同/Very satisfied.
３点 どちらとも⾔えない/không thể nói là
nghĩ như thế nào/中立/Moderately sati…
2点 あまりそう思わない/không hẳn nghĩ
như vậy/不太认同/Slightly satisfied.
1点 そう思わない/không nghĩ như vậy/…
不明/không rõ/không hiểu/不知道或不…

11.1%

11.1%

40.7%

37%

５点 そう思う/cũng nghĩ vậy/认同/
Extremely satisfied.
4点 やや、そう思う/gần nghĩ như vậy/⼤致
认同/Very satisfied.
３点 どちらとも⾔えない/không thể nói là
nghĩ như thế nào/中立/Moderately sati…
2点 あまりそう思わない/không hẳn nghĩ
như vậy/不太认同/Slightly satisfied.
1点 そう思わない/không nghĩ như vậy/…
不明/không rõ/không hiểu/不知道或不…

25%

64.3%
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